
CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT 

Thời gian: 4 tuần (từ 11/11/2024 – 06/12/2024) 

MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ: 

1/ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

- Bật theo hiệu lệnh (MT 2) 

- Ném xa (MT 4) 

- Ném trúng đích (MT5) 

- Trèo lên, xuống thang (MT 9) 

- Biết và không ăn, uống môṭ số thứ có hại cho sức khỏe. (MT 22) 

- Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn (MT24) 

- Nhận ra và không chơi với đồ vật có thể gây nguy hiểm (kéo) (MT32) 

2/ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

- Nhận biết đặc điểm, quá trình phát triển, cách chăm sóc các loại thực vật (MT 35) 

- Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10 (MT 40) 

- Biết tách – gộp 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm. (MT 41) 

- Nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản và tiếp tục thực hiện theo quy tắc. (MT 42)  

- Biết cách đo độ dài và nói kết quả đo. (MT 43) 

3/ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp. (MT 75) 

- Thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh;(MT 84) 

4/ PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI 

- Đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân (MT 96) 

- Thích chăm sóc cây cối (MT 127) 

5/ PHÁT TRIỂN THẨM MĨ 

- Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc (MT 132)  

- Vẽ, tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ (MT 133) 

- Biết sử dụng các vật liệu và phối hợp các kỹ năng khác nhau để làm một sản phẩm đơn giản (MT 138)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THẾ GIỚI THỰC VẬT 

4 Tuần: 

Từ 11/11/2024-06/12/2024 

 

CÂY XANH VÀ NHỮNG 

LỢI ÍCH  

Tuần 1 

Từ ngày 11/11/2024-15/11/2024 

THẾ GIỚI LOÀI HOA  

Tuần 2 

Từ ngày 18/11/2024-22/11/2024 

 

VƯỜN CÂY ĂN QUẢ  
Tuần 3 

Từ ngày 25/11/2024-29/11/2024 

 

RAU CỦ QUANH TA  
Tuần 4 

Từ ngày 02/12/2024-06/12/2024 

 



CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT 

Chủ đề nhánh: CÂY XANH VÀ NHỮNG LỢI ÍCH (Tuần 10) 

Thời gian: Từ 11/11 - 15/11/2024 
 

LĨNH 

VỰC  

GIÁO 

DỤC 

MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT 

TRIỂN 

 THỂ 

CHẤT 

MỤC TIÊU 
 

 

 

 

- Trèo lên, xuống thang 

(MT9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rửa tay bằng xà phòng 

trước khi ăn, sau khi đi vệ 

sinh và khi tay bẩn (MT24) 

NỘI DUNG 
 

 

 

 

- Cháu biết cách trèo lên, xuống thang 

phối hợp chân nọ, tay kia đúng theo sự 

hướng dẫn của cô. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tập luyện thao tác rửa tay đúng cách  

theo 6 bước, biết giữ đôi tay sạch  

HOẠT ĐỘNG: 

- TDS: Tập kết hợp bài “Em yêu cây 

xanh” 

(Thở 2 , tay 4, bụng 2 , chân 3 , bật 3) 

- TDGH: 

VĐCB: Trèo lên, xuống thang phối hợp 

chân nọ, tay kia  
TCVĐ: Đổi khăn 

 

- HDTCM: Đi theo người dẫn đầu 

- HĐNT: Chơi TCVĐ 

+ Lá và gió  

+ Về đúng cây 

+ Cướp cờ 

+ Gió thổi cây nghiêng 

+ Trồng cây gieo hạt 

-HĐVSĂN:  

TTVS: Rửa tay 

 

 

 



PHÁT 

TRIỂN  

NHẬN 

THỨC 

 MỤC TIÊU 

- Nhận biết đặc điểm, quá 

trình phát triển, cách chăm 

sóc các loại thực vật (MT 

35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhận ra quy tắc sắp xếp 

đơn giản và tiếp tục thực 

hiện theo quy tắc. (MT 42)  

NỘI DUNG 
- Cháu biết được đặc điểm, quá trình 

phát triển, cách chăm sóc của cây. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cháu nhận ra quy tắc sắp xếp theo mẫu 

và sao chép lại. 

HOẠT ĐỘNG: 

- KPXH:  Thử nghiệm: Điều kiện và quá 

trình phát triển của cây 

 

 

- HĐNT:  

+ Quan sát cây xanh 2 bên cổng trường 

+ Quan sát cây trầu bà 

+ Thử nghiệm: Khứu giác (bịt mắt, ngửi 

vỏ cam, vỏ chanh, hoa tươi …) 

+ Thử nghiệm: Sự cần thiết của ánh sáng 

cho cây 

+ Lao động thiên nhiên 

- HĐVC:  

Góc HT: Xem tranh ảnh về các loại cây 

xanh  

- LQVT:  Sắp xếp theo quy tắc  (Trang 

42) 



PHÁT 

TRIỂN  

NGÔN 

NGỮ 

MỤC TIÊU 

 

 

 

- Sử dụng các loại câu khác 

nhau trong giao tiếp. (MT 

75) 

 

- Thích đọc những chữ đã 

biết trong môi trường xung 

quanh (MT 84) 

 

 NỘI DUNG 

 

 

 

 - Cháu sử dụng các loại câu khác nhau 

đàm thoại về các nội dung của các loại 

cây xanh và môi trường sống của cây 

xanh xung quanh trẻ 

 

- Cháu nhận biết được đặc điểm và cách 

phát âm các chữ cái m,n và thông qua các 

trò chơi cháu nhận nhanh các chữ m,n 

HOẠT ĐỘNG: 

- Đọc ca dao 

- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề 
- PTNN:  

Trò chuyện về cây xanh và môi trường 

sống 

    

 

- LQCV:  

+ Chữ m, n (Tiết 1) 

+ Nét móc xuôi, nét móc ngược và nét 

móc hai đầu (Tập LQCV/4) 

- HĐVC: 

Góc PV: Gia đình; Bán hàng: Cửa hàng 

bán cây giống 

Góc HT:  

- Ghép tranh cắt rời về cây.  

- Lô tô BTLNT, xem tranh ảnh về các loại 

cây xanh 

PHÁT 

TRIỂN 

TÌNH 

CẢM 

KỸ 

NĂNG 

XÃ 

HỘI 

MỤC TIÊU: 

 

 

- Đề xuất trò chơi và hoạt 

động thể hiện sở thích của 

bản thân (MT 96) 

 

 

-Thích chăm sóc cây cối, 

(MT 127) 

 

 

 

NỘI DUNG: 

 

 

- Cháu biết đề xuất trò chơi với bạn, chia 

sẻ với bạn những cảm xúc vui buồn. Có 

một số kỹ năng cơ bản để kiềm chế cơn 

giận, có cách cư xử đúng mực trong các 

tình huống với mọi người  

- Thích được tham gia chăm sóc cây cối 

như: Nhặt lá úa, nhổ cỏ, lau lá cây … 

HOẠT ĐỘNG: 

- Đón - trả trẻ: Trao đổi và trả cháu cho 

cha mẹ trẻ. 
- KNS: Kỹ năng kiềm chế cơn nóng giận 

- HĐVC:   

Góc PV: Gia đình; Bán hàng một số cây 

giống 

Góc XD: Xây vườn cây nhà bé 

Góc TN: Gieo hạt theo dõi quá trình phát 

triển của hạt. Chơi với lá cây 

- HĐ chiều: Nêu gương cuối ngày , cuối 

tuần. Ôn bài thơ, bài hát trong chủ đề. 



PHÁT 

TRIỂN  

THẨM 

MỸ 

 

MỤC TIÊU: 

- Vẽ, tô màu kín, không 

chờm ra ngoài đường viền 

các hình vẽ (MT 133) 

 

 

 

 

- Biết sử dụng các vật liệu 

và phối hợp các kỹ năng 

khác nhau để làm một sản 

phẩm đơn giản (MT 138) 

- Thể hiện cảm xúc và vận 

động phù hợp với nhịp điệu 

của bài hát hoặc bản nhạc 

(MT 132)  

NỘI DUNG: 

- Cháu biết sử dụng các kỹ năng vẽ và tô 

màu để vẽ theo ý thích, theo sự sáng tạo 

của mình về các loại cây xanh. Trẻ biết sử 

dụng các kỹ năng vẽ theo nét cong, nét 

xiên, nét thẳng đứng và phối hợp nhiều 

màu sắc để tô màu, khéo léo khi vẽ. 

 

- Cháu biết phối hợp các kỹ năng để tạo ra 

sản phẩm có màu sắc, kích thước, đường 

nét và bố cục 

 

 

- Cháu biết hát và vận động nhịp nhàng 

theo giai điệu, biết gõ đệm theo nhịp, bài 

hát “Lý cây xanh” 

HOẠT ĐỘNG: 

- TH: Vẽ tự do theo ý thích (Giấy rời) 

 

 

 

 

 

- HĐVC:  

Góc NT: Xé dán, tô màu các loại cây xanh. 

Vẽ vườn cây trong công viên, trường học. 

Góc XD: Xây vườn cây nhà bé 

 

 

- GDÂN:  

Vỗ nhịp: “Lý cây xanh” 

Nghe hát: Cây trúc xinh 

 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT 

Chủ đề nhánh: CÂY XANH VÀ NHỮNG LỢI ÍCH (Tuần 1) 

Kế hoạch tuần 10: Từ 11/11 - 15/11/2024 

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI: 

11/11/2024 

THỨ BA: 

12/11/2024 

THỨ TƯ: 

13/11/2024 

THỨ NĂM: 

14/11/2024 

THỨ SÁU: 

15/11/2024 

ĐÓN TRẺ 

- Đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn hình, chào cô, ba mẹ, đăng ký góc chơi. 

- Nhắc trẻ mang tranh ảnh sưu tầm về chủ đề, trò chuyện về cây xanh. Lợi ích và cách chăm sóc cây. 

- Chơi tự do ở các góc. 

THỂ DỤC SÁNG 
Tập kết hợp bài hát: “Em yêu cây xanh”  

(Thở 2, tay 4, bụng 2, chân 3, bật 3) 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát cây xanh 

hai bên cổng 

trường 

TCVĐ: Lá và gió  

Thử nghiệm: Sự 

cần thiết của ánh 

sáng cho cây 

TCVĐ: Về đúng cây 

Lao động thiên nhiên 

“Nhổ cỏ vườn cây 

xanh trong trường” 

TCVĐ: Cướp cờ 

Thử nghiệm: Khứu 

giác 

TCVĐ: Trồng cây 

gieo hạt 

Quan sát cây trầu bà 

TCVĐ: Gió thổi cây 

nghiêng 

Chơi tự do 



Chơi tự do  Chơi khu trải 

nghiệm 

Chơi khu vận động Chơi tự do  

 

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ ĐỊNH 

*PTNN: 

Trò chuyện về cây 

xanh và môi 

trường sống. 

*TH: 

Vẽ tự do theo ý thích 

(Giấy rời)  

 

*HĐKP:  

Thử nghiệm: Điều 

kiện và quá trình phát 

triển của cây  

*LQVT:   
Sắp xếp theo quy tắc  

(Trang 42) 

*LQCV: 

Chữ m, n (Tiết 1) 

*GDAN: 

Vỗ nhịp: “Lý cây 

xanh” 

Nghe hát: Cây trúc 

xinh 

*TDGH: 

Trèo lên xuống 

thang phối hợp chân 

nọ, tay kia 

TCVĐ: Đổi khăn 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

 

PV - Gia đình; Bán hàng: Cửa hàng bán cây giống 

HT 

- Ghép tranh cắt rời về cây.  

- Lô tô BTLNT, xem tranh ảnh về các loại cây xanh 

* Kidsmart: Ngôi nhà Trudy: Đồng hồ lịch  

NT 
- Xé dán, tô màu các loại cây xanh. Vẽ vườn cây trong công viên, trường học. 

- Biểu diễn văn nghệ: Hát vỗ nhịp các bài hát về cây xanh 

XD - Xây vườn cây nhà bé 

TN - Gieo hạt theo dõi quá trình phát triển của hạt. Chơi với lá cây. 

SHPTV - Thứ 3 

SHPM - Thứ 4 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-Học ngoại khóa/ 

ôn luyện kỹ năng 

-HDTCM: Đi theo 

người dẫn đầu 

  

-Học ngoại khóa/ ôn 

luyện kỹ năng 

-TTVS: Rửa tay 

Ôn luyện kỹ 

năng/THNTH (cuối 

chủ đề) 

Tập tô nét móc xuôi, 

nét móc ngược và nét 

móc hai đầu (Tập 

LQCV/4) 

-Học ngoại khóa/ ôn 

luyện kỹ năng 

-KNS: 

Kiềm chế cơn nóng 

giận 

-Học ngoại khóa/ ôn 

luyện kỹ năng 

-Sinh hoạt tập thể 

-Lao động tập thể 

HOẠT ĐỘNG 

NÊU GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 

 

  



CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT 

Chủ đề nhánh: THẾ GIỚI LOÀI HOA (Tuần 2) 

Thời gian: Từ 18/11 -> 22/11/2024 
 

 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 

MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN 

 THỂ CHẤT 

MỤC TIÊU 
 

 

 

 

 

- Ném xa (MT 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhận ra và không chơi với đồ 

vật có thể gây nguy hiểm (kéo) 

(MT32) 

NỘI DUNG 
 

 

 

 

 

- Cháu biết ném xa bằng 1 tay 

theo trò chơi " Thi xem ai ném xa 

nhất  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhận biết, phòng tránh những 

hành động gây nguy hiểm bởi kéo 

và phải cẩn thận khi sử dụng kéo 

HOẠT ĐỘNG 
-TDS: Tập kết hợp bài hát “Màu 

hoa”. 

(Thở 2, tay 5, bụng 2 , chân 3 , bật 

3) 

- TDGH:  

VĐCB: Ném xa bằng 1 tay theo 

trò chơi " Thi xem ai ném xa nhất  
TCVĐ: Trẻ và đàn ong 

- HDTCM: Hoa nở hoa tàn 

- HĐNT 

+ Hoa tìm lá, lá tìm hoa 

+ Về đúng màu hoa 

+ Tạo nhóm 

+ Về đúng cây nhóm 

+ Bịt mắt bắt dê 

- HĐVSĂN:  
TTVS: Ôn Rửa tay 

- KNS: Dạy trẻ kỹ năng sử dụng 

kéo 



PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

MỤC TIÊU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Biết tách – gộp 10 đối tượng 

thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 

cách và so sánh số lượng của 

các nhóm. (MT 41) 

NỘI DUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ biết cách  tách, gộp các 

nhóm đối tượng trong phạm vi 5.  

HOẠT ĐỘNG 
- HĐNT:  

+ Thử nghiệm: Hoa nở trong nước 

+ Thử nghiệm: Hoa hồng cầu vồng 

– quá trình hấp thụ 

+ Quan sát cây hoa dâm bụt 

+ Quan sát cây hoa đồng tiền 

+ Lao động thiên nhiên 

- KPXH: Thế giới các loài hoa 

- HĐVC 

Góc HT:  

+ Chơi lô tô về các loài hoa. Đoán 

tên hoa, chơi trò chơi “trúc xanh” 

+ Ghép chữ cái, chữ số có hình.  + 

Kidsmart: Ao thiên nhiên 4 mùa 

- LQVT: Tách gộp trong phạm vi 

5 (Trang 12) 

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

MỤC TIÊU 

 

 

- Sử dụng các loại câu khác 

nhau trong giao tiếp (MT 75) 

 

- Thích đọc những chữ đã biết 

trong môi trường xung quanh 

(MT 84) 

 

NỘI DUNG 

 

 

 - Cháu biết sử dụng các loại câu 

khác để trả lời các câu hỏi của cô 

 

 

 

- Cháu nhận nhanh chữ m, n và 

các nét cong hở phải, cong hở trái 

qua các trò chơi  

HOẠT ĐỘNG 

- Đọc ca dao 

- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề 

- LQVH: Thơ “Hoa cúc vàng” 

- HĐVC: Xâu dây hoa từ cọng rau 

muống; đoán tên hoa, chơi trò chơi 

trúc xanh 

- LQCV :  

+ Chữ m, n (Tiết 2) (Trang 27, 28) 

+ Nét cong hở phải và nét cong hở 

trái (Tập LQCV/5) 



PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM KỸ 

NĂNG XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

 

 

 

- Đề xuất trò chơi và hoạt động 

thể hiện sở thích của bản thân 

(MT 96) 

-Thích chăm sóc cây cối, (MT 

127) 

 

NỘI DUNG 

 

 

 

- Cháu nói được ý tưởng, sở thích 

của bản thân với bạn bè khi tham 

gia các trò chơi trong lớp 

 

- Cháu thể hiện tình cảm với thiên 

nhiên Thích được tham gia chăm 

sóc cây cối như: Nhặt lá úa, nhổ cỏ, 

lau lá cây … 

HOẠT ĐỘNG 
- Đón - trả trẻ: trao đổi và trả 

cháu cho cha mẹ trẻ. 

- HĐVC:   

Góc PV: Gia đình; Bán hàng: Cửa 

hàng bán hoa 

Góc XD: Xây vườn hoa nhà bé. 

 

Góc TN: Gieo hạt theo dõi quá 

trình phát triển của hạt. Chơi với lá 

cây 

- HĐ chiều: Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần. Ôn bài thơ, bài hát trong 

chủ đề. 

PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

 

MỤC TIÊU 

- Biết sử dụng các vật liệu khác 

nhau để làm các sản phẩm đơn 

giản (MT 138) 

 

 

 

 

- Thể hiện cảm xúc và vận động 

phù hợp với nhịp điệu của bài hát 

hoặc bản nhạc (MT 132)  

NỘI DUNG 

- Cháu lựa chọn, phối hợp các 

nguyên vật liệu tạo hình, giấy 

màu, vật liệu trong thiên nhiên, 

phế liệu để tạo ra sản phẩm.  

 

 

 

 

- Trẻ biết múa đúng các động tác 

của giai điệu bài hát “Hoa trong 

vườn” 

 

HOẠT ĐỘNG 

- TH: Tạo hoa bằng dấu vân tay  

(trang 16) 

- HĐVC:  

Góc NT: Gấp hoa, cắt dán tạo bức 

tranh về vườn hoa. Nặn chậu hoa. 

Góc TN: Xâu dây hoa từ cọng rau 

muống. 

- GDÂN:  

Múa “Hoa trong vườn” 

TCÂN: Ai đoán giỏi 

 

 

 

  



CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT 

Chủ đề nhánh: THẾ GIỚI LOÀI HOA (Tuần 2) 

Kế hoạch tuần 11: Từ 18/11 -> 22/11/2024 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI: 

18/11/2024 

THỨ BA: 

19/11/2024 

THỨ TƯ: 

20/11/2024 

THỨ NĂM: 

21/11/2024 

THỨ SÁU: 

22/11/2024 

ĐÓN TRẺ 

-Đón trẻ vào lớp, gợi ý trẻ tham gia hoạt động ở các góc với chủ đề, 

-Trò chuyện về hoa, màu sắc và điều kỳ diệu của hoa 

-Chơi tự do ở các góc chơi 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Tập kết hợp bài hát: “Màu hoa”  

(Thở 2, Tay 5, Bụng 2, Chân 3, Bật 3) 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát cây hoa 

dâm bụt 

TCVĐ: Hoa tìm 

lá, lá tìm hoa 

Chơi tự do  

Thử nghiệm: Hoa 

nở trong nước 

TCVĐ: Về đúng 

màu hoa 

Chơi khu trải 

nghiệm  

Lao động thiên nhiên 

“Chăm sóc các chậu 

hoa” 

TCVĐ: Tạo nhóm 

Chơi khu vận động  

  

Hoa hồng cầu vồng 

– quá trình hấp thụ 
TCVĐ: Về đúng 

cây nhóm 

Chơi tự do  

Quan sát cây hoa 

đồng tiền 

TCVĐ: Bịt mắt 

bắt dê 

Chơi tự do  

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ ĐỊNH 

*LQVH: 

 Thơ “Hoa cúc 

vàng” 

* TẠO HÌNH: 

Tạo hoa bằng dấu 

vân tay (trang 16) 

 

*KPKH:  

Thế giới các loài hoa 

*Làm quen với 

toán: 

Tách gộp trong 

phạm vi 5 (Trang 

12) 

*LQCV: 

Chữ m, n (Tiết 2) 

(Trang 27, 28) 

* Giáo dục âm 

nhạc: 

Múa “Hoa trong 

vườn” 

TCÂN: Ai đoán 

giỏi 

*TDGH:  

Ném xa bằng 1 tay 

theo trò chơi " Thi 

xem ai ném xa 

nhất  

TCVĐ: Trẻ và đàn 

ong 

HOẠT 

ĐỘN

G VUI 

CHƠI 

 

PV Gia đình; Bán hàng: Cửa hàng bán hoa 

HT 
- Chơi lô tô về các loài hoa. Đoán tên hoa, chơi trò chơi “trúc xanh” 

- Ghép chữ cái, chữ số có hình. Kidsmart: Ao thiên nhiên 4 mùa 

NT 
- Gấp hoa, cắt dán tạo bức tranh về vườn hoa. Nặn chậu hoa 

- Hát các bài hát về chủ đề. 

XD Xây vườn hoa nhà bé. 

TN Xâu dây hoa từ cọng rau muống 

SHPTV - Thứ 3 



 

 

 

  

SHPM - Thứ 4 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-Học ngoại khóa/ 

ôn luyện kỹ năng 

-HDTCM: 

Hoa nở hoa tàn 

-Học ngoại khóa/ ôn 

luyện kỹ năng 

-TTVS: Ôn Rửa tay 

Ôn luyện kỹ 

năng/THNTH (cuối 

chủ đề) 

Tập tô nét cong hở 

phải và nét cong hở 

trái (Tập LQCV/5) 

-Học ngoại khóa/ 

ôn luyện kỹ năng 

-KNS: Kỹ năng sử 

dụng kéo 

-Học ngoại khóa/ 

ôn luyện kỹ năng 

-Sinh hoạt tập thể 

-Lao động tập thể  

HOẠT ĐỘNG  

NÊU GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương cuối 

tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 



CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT 

Chủ đề nhánh: VƯỜN CÂY ĂN QUẢ (Tuần 3) 

Thời gian: Từ 25/11 -> 29/11/2024 
 

LĨNH VỰC  

GIÁO DỤC 
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN 

 THỂ CHẤT 

MỤC TIÊU 

 

 

 

 
- Ném trúng đích (MT 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Biết và không ăn, uống môṭ số 

thứ có hại cho sức khỏe. (MT 

22) 

 

NỘI DUNG 

 

 

 

 

- Cháu biết ném trúng đích nằm 

ngang bằng 1 tay đúng kỹ thuật, 

đúng tư thế, biết phối hợp chân 

tay nhịp nhàng 

 

 

 

 

 

 

 

- Cháu biết cách ăn một số loại 

quả có nhiều hạt: ăn bỏ vỏ, bỏ 

hạt, đối với quả hạt trơn nhọn khi 

ăn phải cẩn thận. 

HOẠT ĐỘNG: 

- TDS: Tập kết hợp bài hát “Quả gì” 

(Thở 2, tay 6, bụng 2 , chân 3 , bật 3) 

 

- TDGH:   

VĐCB: Ném trúng đích 1m20 (Đích 

nằm ngang) 

TCVĐ: Người tài xế giỏi 

 

- HDTCM: Về đúng cây 

- HĐNT: Chơi TCVĐ 

+ Cây nào lá ấy 

+ Về đúng hình dạng quả 

+ Mèo đuổi chuột 

+ Cây và lá  

+ Về đúng loại quả (Da sần, da trơn 

láng…) 

- HĐVSĂN:  
TTVS: Mặc quần áo 

- KNS: Kỹ năng ăn quả có nhiều hạt 

 



PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

MỤC TIÊU: 

-  Nhận biết đặc điểm, quá trình 

phát triển, cách chăm sóc các 

loại thực vật (MT 35) 

 

- Phân biệt đươc̣ môṭ đối tươṇg 

không cùng nhóm với các đối 

tươṇg còn laị (MT 38) 

 

 

 

 

 

 

-  Biết cách đo độ dài và nói kết 

quả đo. (MT 43) 

NỘI DUNG: 

- Cháu biết đặc điểm, hình dạng 

của một số loại quả.  

  

 

-Cháu biết cách phân biệt một 

số loại quả dựa theo đặc điểm, 

hình dạng của chúng. 

 

 

 

 

 

 

 

- Cháu biết cách đo, so sánh các 

độ dài và sắp xếp theo trình tự, 

nói lên kết quả đo. 

HOẠT ĐỘNG: 

- KPXH:  Bé biết gì về quả? 

 

 

- HĐNT:  

+ Quan sát cây và quả khế 

+ Quan sát cây và quả mãng cầu (na) 

+ Thử nghiệm: Hiện tượng nảy mầm 
+ Thử nghiệm: Sự phát triển của cây 

+ Lao động thiên nhiên 

“Nhặt lá vàng” 

- HĐVC:  

Góc HT: Xếp trình tự quá trình phát 

triển của quả, xem tranh ảnh về quả, 

chơi lô tô, so hình 

- LQVT:  So sánh độ dài và sắp xếp 

theo trình tự (Trang 17) 



PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

MỤC TIÊU: 

 

 

- Sử dụng các loại câu khác 

nhau trong giao tiếp. (MT 75) 

 

 

 

 

 

 

 

- Thích đọc những chữ đã biết 

trong môi trường xung 

quanh;(MT 84) 

NỘI DUNG: 

 

 

  - Cháu biết dùng các loại câu 

mạch lạc, rõ ràng để kể lại câu 

chuyện “Cây táo thần” theo 

trình tự. Biết thể hiện ngữ điệu, 

điệu bộ của nhân vật khi tham 

gia đóng kịch. 

 

 

 

- Cháu biết đọc chữ cái,  truyện 

qua tranh vẽ hay các hình trong 

câu chuyện đã biết. Biết cách lật 

và mở sách 

HOẠT ĐỘNG: 

- Đọc ca dao 

- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề 

- LQVH:  Truyện: “Cây táo thần” 

 

 

 

 

- HĐVC: 

Góc PV: Bán hàng, gia đình. Cửa 

hàng bán trái cây sạch. 

- LQCV:  

+ Chữ m, n  (Tiết 3) 

+ Nét cong kín (Tập LQCV/6) 

 

 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM KỸ 

NĂNG XÃ HỘI 

MỤC TIÊU: 

 

 

 

- Đề xuất trò chơi và hoạt động 

thể hiện sở thích của bản thân 

(MT 96) 

-Thích chăm sóc cây cối, (MT 

127) 

 

 

 

NỘI DUNG: 

 

 

 

- Cháu biết đề xuất trò chơi, biết 

phối hợp cùng bạn khi tham gia 

hoạt động. 

- Cháu thể hiện tình cảm với 

thiên nhiên Thích được tham gia 

chăm sóc cây cối như: Nhặt lá 

úa, nhổ cỏ, lau lá cây … 

  

HOẠT ĐỘNG: 

- Đón - trả trẻ: trao đổi và trả cháu 

cho cha mẹ trẻ. 
- HĐVC:   

Góc PV: Bán hàng, gia đình. Cửa 

hàng bán trái cây sạch. 
Góc XD: Xây vườn cây ăn quả 
Góc TN: Gieo hạt theo dõi quá trình 

phát triển của hạt. Chơi với lá cây 

- HĐ chiều: Nêu gương cuối ngày , 

cuối tuần. Ôn bài thơ, bài hát trong 

chủ đề. 



PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

 

MỤC TIÊU: 

- Vẽ, tô màu kín, không chờm 

ra ngoài đường viền các hình vẽ 

(MT 133) 

 

 

 

 

 

- Thể hiện cảm xúc và vận động 

phù hợp với nhịp điệu của bài 

hát hoặc bản nhạc (MT 132)  

NỘI DUNG: 

- Cháu biết thực hiện các kỹ 

năng xé theo đường viền thẳng, 

cong, lượn và dán để tạo ra sản 

phẩm về cây ăn quả. 

 

 

 

 

- Cháu biết vận động minh họa 

sáng tạo một số bài hát theo chủ 

đề. Và hát đúng giai điệu của 

bài hát “Hoa quả” 

HOẠT ĐỘNG: 
- TH: Xé dán cây ăn quả (trang 15) 

- HĐVC:  

Góc NT:  

+ Tô màu, vẽ, xé, dán các loại quả  

+ Biểu diễn, múa các bài hát theo chủ 

đề 

Góc XD: Xây vườn cây ăn quả 

- GDAN:  

Dạy hát: “Hoa quả” 

Nghe hát “Vườn cây của ba” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT 

Chủ đề nhánh: VƯỜN CÂY ĂN QUẢ (Tuần 3) 

Kế hoạch tuẩn 12: Từ 25/11 -> 29/11/2024 

 

HOẠT ĐỘNG 
Thứ hai : 

20/11/2023 

Thứ ba : 

21/11/2023 

Thứ tư : 

22/11/2023 

Thứ năm : 

23/11/2023 

Thứ sáu : 

24/11/2020 

ĐÓN TRẺ 

- Đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn hình, chào cô, ba mẹ, đăng ký góc chơi. 

-Trẻ xem tranh trò chuyện về các loại quả, các loại quả có ích gì cho bé 

- Chơi tự do ở các góc chơi. 

THỂ DỤC SÁNG 
Tập kết hợp bài hát: “Quả gì”  

(Thở 2, tay 6, bụng 2 , chân 3 , bật 3) 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát cây và 

quả khế 

TCVĐ: Cây nào 

lá ấy 

Chơi tự do  

Thử nghiệm: Hiện 

tượng nẩy mầm 

TCVĐ: Về đúng 

hình dạng quả 

Chơi khu trải 

nghiệm 

Lao động thiên 

nhiên 

“Nhặt lá vàng” 

TCVĐ: “Mèo đuổi 

chuột” 

Chơi khu vận động  

 

Thử nghiệm: Sự 

phát triển của cây 

TCVĐ: Cây và lá 

Chơi tự do 

Quan sát cây và 

quả mãng cầu 

(na) 

TCVĐ: Về đúng 

loại quả (Da sần, 

da trơn láng…) 

Chơi tự do  

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ ĐỊNH 

*LQVH:  

Truyện:  

 “Cây táo thần”  

 

*Tạo hình: 

Xé dán cây ăn quả 

(trang 15) 

 

*HĐKP:  

Bé biết gì về quả? 

*LQVT:  
So sánh độ dài và 

sắp xếp theo trình tự 

(Trang 17) 

*LQCV: 

Chữ m, n (Tiết 3) 

(Trang 27, 28)  

*GDÂN :Dạy hát: 
Hoa quả 
Nghe hát “Vườn cây 

của ba” 

* TDGH: 

Ném trúng đích 

1m20 (Đích nằm 

ngang) 

TCVĐ: Người 

tài xế giỏi  

HOẠT 

ĐỘN

G VUI 

CHƠI 

 

PV Bán hàng, gia đình. Cửa hàng bán trái cây sạch. 

HT 
- Xếp trình tự quá trình phát triển của quả, xem tranh ảnh về quả, chơi lô tô, so hình 

Kidsmart: Ngôi nhà Trudy: Anh em nhà đồng hồ  

NT 
- Tô màu, vẽ, xé, dán các loại quả 

- Biểu diễn, múa các bài hát theo chủ đề  

XD Xây vườn cây ăn quả 

TN Làm đồ chơi từ lá, quả, hạt 

SHPTV Thứ 3 



SHPM Thứ 4 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-Học ngoại khóa/ 

ôn luyện kỹ năng 

-HDTCM: Về 

đúng cây 

 

-Học ngoại khóa/ 

ôn luyện kỹ năng 

-TTVS: Mặc quần 

áo 

 

-Ôn luyện kỹ 

năng/THNTH (cuối 

chủ đề) 

Tập tô nét cong kín 

(Tập LQCV/6) 

-Học ngoại khóa/ ôn 

luyện kỹ năng 

- HDKNS:  

Kỹ năng ăn quả có 

nhiều hạt 

-Học ngoại 

khóa/ ôn luyện 

kỹ năng 

- Sinh hoạt tập 

thể 

- Lao động tập 

thể  

 

HOẠT ĐỘNG  

NÊU GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương 

 cuối tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 

 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT 

Chủ đề nhánh: RAU CỦ QUANH TA (Tuần 4) 

Thời gian: Từ 02/12 -> 06/12/2024 

 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 

MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 



PHÁT 

TRIỂN 

 THỂ CHẤT 

MỤC TIÊU 

 

 

 

 

 

-  Bật theo hiệu lệnh (MT 2) 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG 
 

 

 

 

 

- Cháu biết bật sâu 25cm và chơi  

TCVĐ “Cho thỏ ăn” 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG 

- TDS: Tập kết hợp bài hát “Vườn 

cây của ba” 

(Thở 3, tay 6, bụng 2 , chân 3 , 

bật 3) 

- TDGH:  

VĐCB: Bật sâu 25cm  

TCVĐ: Cho thỏ ăn 

- HDTCM: Cây nào quả nấy 

- HĐNT: Chơi TCVĐ: 

+ Múc nước tưới rau 

+ Thi xem tổ nào nhanh 

+ Trồng cây gieo hạt 

+ Về đúng loại rau 

+ Lá và gió 

- HĐĂNVS:  

TTVS: Ôn Mặc quần áo 



PHÁT 

TRIỂN  

NHẬN 

THỨC 

MỤC TIÊU 

 

- Nhận biết đặc điểm, quá trình 

phát triển, cách chăm sóc các loại 

thực vật (MT 35) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhận biết con số phù hợp với số 

lượng trong phạm vi 10 (MT 40) 

NỘI DUNG 

 

- Cháu biết được đặc điểm, quá 

trình phát triển, cách chăm sóc các 

loại rau… 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ biết đếm đến 6, nhận biết nhóm 

có số lượng 6 và chữ số 6.  

 

HOẠT ĐỘNG 
- HĐNT:  

+ Quan sát cây cải 

+ Quan sát cây rau muống 

+ Thử nghiệm: Củ khoai tây mọc 

thành cây 

+ Thử nghiệm: Cây có thể mọc từ 

đỉnh củ cà rốt 
+ Lao động thiên nhiên 

- KPXH:  Bé biết gì về các loại 

rau?  

- HĐVC:  

Góc HT: Phân loại nhóm rau ăn 

lá, rau ăn củ 

Góc PV: Bé tập làm nội trợ” Rau 

củ trộn sốt mayonnaise” 

- LQVT: Số lượng 6 (trang 14) 

 

PHÁT 

TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

MỤC TIÊU 

 

 

- Sử dụng các loại câu khác nhau 

trong giao tiếp. (MT 75) 

 

 

- Thích đọc những chữ đã biết 

trong môi trường xung 

quanh;(MT 84) 

 NỘI DUNG 

 

 

- Cháu biết đọc thơ, ca dao, đồng 

dao, tục ngữ phù hợp với độ tuổi 

thông qua bài thơ vườn cải 

 

- Cháu thích thú và chăm chú đọc 

sách, xem các tranh ảnh của chủ đề. 

- Cháu làm quen với cách viết tiếng 

Việt, hướng viết các nét chữ 

HOẠT ĐỘNG 

- Đọc ca dao 

- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề 
- LQVH: Thơ “vườn cải” 

 

 

- HĐVC:  

Góc TV: Xem tranh truyện, 

album về chủ đề thế giới thực vật 

- LQCV: Chữ B, D, Đ (Tiết 1)     



PHÁT 

TRIỂN 

TÌNH CẢM 

KỸ NĂNG 

XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

 

 

-Thích chăm sóc cây cối, (MT 

127) 

 

- Đề xuất trò chơi và hoạt động 

thể hiện sở thích của bản thân 

(MT 96) 

 

NỘI DUNG 

 

 

- Trẻ biết được cây cối cần được 

chăm sóc và bảo vệ để lớn lên và 

phát triển 

-Cháu biết tập làm nội trợ món rau 

củ trộn sốt mayonnaise 

 

HOẠT ĐỘNG 
- Đón - trả trẻ: trao đổi và trả 

cháu cho cha mẹ trẻ. 

- KNS: Dạy trẻ chăm sóc, trồng 

cây và bảo vệ cây xanh 

- HĐVC:   

Góc PV: Bé tập làm nội trợ “Rau 

củ trộn sốt mayonnaise” 

- HĐ chiều: Nêu gương cuối 

ngày, cuối tuần. Ôn bài thơ, bài 

hát trong chủ đề. 

PHÁT 

TRIỂN  

THẨM MỸ 

 

MỤC TIÊU 

- Thể hiện cảm xúc và vận động 

phù hợp với nhịp điệu của bài hát 

hoặc bản nhạc (MT 132)  

- Biết sử dụng các vật liệu  và phối 

hợp các kỹ năng khác nhau để làm 

một sản phẩm đơn giản (MT 138) 

NỘI DUNG 

- Cháu biết hát và vận động nhịp 

nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và 

thể hiện sắc thái phù hợp với bài hát 

“Em ra vườn rau”. 

- Cháu biết phối hợp các kỹ năng vẽ, 

nặn, cắt dán, xếp hình để tạo ra sản 

phẩm có màu sắc, kích thước, hình 

dáng/ đường nét và bố cục. Cháu 

biết lựa chọn, phối hợp các nguyên 

vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên 

nhiên, phế liệu để tạo ra sản phẩm. 

HOẠT ĐỘNG 

- GDÂN:  

Vận động múa “Em ra vườn rau” 

Nghe hát “ Anh nông dân và cây 

rau” 

- THNTH: Chủ đề “Thế giới thực 

vật” 

- TH: Tạo hình rau, củ, quả 

- HĐVC: 

Góc NT: In lá cây, tạo cây từ các 

cành khô lá in ra. Làm tranh 

Góc TN: Chơi với thiên nhiên 

  
 

 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT 

Chủ đề nhánh: RAU CỦ QUANH TA (Tuần 4) 

Kế hoạch tuần 4: Từ 02/12 -> 06/12/2024 

HOẠT ĐỘNG 
Thứ hai : 

27/11/2023 
Thứ ba : 28/11/2020 

Thứ tư: 

29/11/2023 

Thứ năm: 

30/11/2023 

Thứ sáu: 

01/12/2023 

ĐÓN TRẺ 
- Đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn hình, chào cô, ba mẹ, đăng ký góc chơi. 

- Xem tranh trò chuyện về các loại rau củ quả. Ích lợi khi bé ăn nhiều rau xanh 



- Chơi tự do ở các góc chơi. 

THỂ DỤC SÁNG 
Tập kết hợp bài hát: “Vườn cây của ba”  

(Thở 3, tay 6, bụng 2 , chân 3 , bật 3) 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

Quan sát rau cải  

TCVĐ: Múc nước 

tưới rau 

Chơi tự do  

Thử nghiệm: Củ 

khoai tây mọc thành 

cây 

TCVĐ: Thi xem tổ 

nào nhanh 

Chơi khu trải 

nghiệm 

Lao động thiên nhiên 

“Chăm sóc vườn rau” 

TCVĐ: Chuyển nước 

tưới rau 

Chơi khu vận động 

Thử nghiệm: Cây có 

thể mọc từ đỉnh củ cà 

rốt 

TCVĐ: Về đúng loại 

rau 

Chơi tự do  

Quan sát rau muống 

TCVĐ: Chuyển 

nước  

Chơi tự do 

HOẠT ĐỘNG CÓ 

CHỦ ĐỊNH 

*LQVH:  

Thơ “Rau ngót, rau 

đay”  

* TẠO HÌNH: 

Tạo hình rau, củ, quả 

(Trang 17) 

 

*HĐKP:  

Bé biết gì về các loại 

rau? 

*LQVT: 

Số lượng 6. (Trang 14) 

*LQCV: 

Chữ  B,D,Đ  (Tiết 1) 

*GDÂN: 

Múa: “Em ra vườn 

rau”  

Nghe hát “ Anh nông 

dân và cây rau” 

*TDGH 

Bật sâu 25cm  

TCVĐ: Cho thỏ ăn 

 

HOẠ

T 

ĐỘN

G VUI 

CHƠI 

PV - Bé tập làm nội trợ “Rau củ trộn sốt mayonnaise” 

HT 
- Phân loại các nhóm rau ăn lá, rau ăn củ 

- Chơi Kidsmart 

NT 
-In cắt lá cây, tạo cây từ các cành khô lá in ra. Làm tranh về Thế giới thực vật 

- Biểu diễn văn nghệ: Hát múa các bài hát về chủ đề 

XD -Xây vườn rau 

TN Chơi với thiên nhiên: Chăm sóc vườn rau nhà bé. 

SHPTV - Thứ 3 

SHPM - Thứ 4 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-Học ngoại khóa/ ôn 

luyện kỹ năng 

-HDTCM:  

Cây nào - quả nấy  

 

-Học ngoại khóa/ ôn 

luyện kỹ năng 

-TTVS: Ôn Mặc 

quần áo 

Ôn luyện kỹ 

năng/THNTH (cuối chủ 

đề) 

THNTH: 

Chủ đề “Thế giới thực 

vật” 

-Học ngoại khóa/ 

ôn luyện kỹ năng 

-KNS:  

Dạy trẻ chăm sóc, 

trồng cây và bảo 

vệ cây xanh 

-Học ngoại khóa/ ôn 

luyện kỹ năng 

-Sinh hoạt tập thể  

-Lao động tập thể 

HOẠT ĐỘNG 

 NÊU GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương cuối 

tuần 



 

 

 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 


